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Nhãn hiệu
Cái tên anh chị  đang bỏ  tiề n xây dựng đã thật sự thuộc về  anh chị  theo
luật chưa?

LACA DENTAL

Cầ n chỉ nh

Là gì?
Nhãn hiệu là dấ u hiệu (chữ, logo hoặc kế t hợp)
giúp khách phân biệt dị ch vụ , sả n phẩ m củ a anh
chị  với người khác. Ở Việt Nam, quyề n với nhãn
hiệu có được chủ  yế u qua đăng ký và được Nhà
nước cấ p văn bằng; khi hai người cùng xin bả o hộ
những tên giố ng nhau, đơn nộp trước thường được
ưu tiên. Tên doanh nghiệp, tên miề n hay tên trang
mạ ng xã hội là chuyện khác, không thay được văn
bằng. Ô này gồ m: chố t tên, tra cứu, nộp đơn đúng
nhóm và đúng người đứng tên, theo dõi đơn, gia
hạ n và canh người dùng trùng.

Vì sao cầ n?
Đổ  tiề n vào biể n hiệu, đồ ng phụ c, website, quả ng
cáo trên một cái tên chưa nộp đơn là đặt cược:
người khác có thể  nộp trước, buộc anh chị  đổ i tên
hoặc trả  tiề n mua lạ i. Khi mở chuỗ i hay nhượng
quyề n, nhãn hiệu là tài sả n anh chị  cho người khác
dùng — không có văn bằng thì khó đị nh giá, khó ký
hợp đồ ng. Văn bằng nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm
tính từ ngày nộp đơn và gia hạ n được nhiề u lầ n; chi
phí nộp đơn nhỏ  so với tiề n làm thương hiệu. Nội
dung ô này là đị nh hướng, không phả i ý kiế n pháp
lý. Đố i chiế u bả n hiện hành, hỏ i luật sư/đạ i diện sở
hữu công nghiệp trước khi làm.

Dấ u hiệu ô này đang nóng
Cùng một thương hiệu nhưng tài liệu, biể n hiệu, mạ ng xã hội viế t nhiề u kiể u chính tả  khác nhau.
Đã in biể n, làm logo, chạ y quả ng cáo nhưng chưa tra xem tên có trùng ai không.
Tin rằng đăng ký tên công ty hoặc mua tên miề n là đã “có tên”.
Không ai biế t đơn đăng ký (nế u có) đang ở bước nào, đứng tên ai, bao giờ hế t hạ n.

Làm thế  nào?
1 Liệt kê mọ i tên đang và sắp dùng

Thương hiệu chính, logo, tên gói dị ch vụ , tên chương trình, khẩ u hiệu. Đánh dấ u tên nào là tài sả n
lâu dài, tên nào chỉ  dùng một mùa.

2 Chố t một cách viế t duy nhấ t
Chọ n một chính tả  cho thương hiệu chính, ghi lý do, khoá vào sổ  tay nhận diện. Cách viế t khác chỉ
giữ làm tên dự phòng nế u luật sư khuyên nộp kèm.

3 Tra cứu trước khi nộp
Tự tra sơ bộ trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu công khai, rồ i nhờ đạ i diện sở hữu công nghiệp tra chuyên
sâu cả  tên lẫ n logo.

4 Chọ n nhóm và người đứng tên
Dị ch vụ  nha khoa, y tế  thuộc nhóm 44 theo Bả ng phân loạ i Nice; nế u sau này bán sả n phẩ m mang
tên mình thì cân nhắc thêm nhóm hàng hoá liên quan. Chọ n đứng tên cá nhân hay công ty theo kế
hoạ ch chuỗ i, nhượng quyề n.
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5 Nộp đơn rồ i mới in
Nộp đơn tên chính; giữ tên miề n và tài khoả n mạ ng xã hội cùng chính tả . Có số  đơn rồ i mới đặt in
biể n hiệu, đồ ng phụ c, ấ n phẩ m số  lượng lớn.

6 Theo dõi và bả o vệ
Ghi lị ch các mố c củ a đơn và hạ n gia hạ n; đặt cả nh báo khi có ai dùng tên giố ng hoặc gầ n giố ng.

Đèn pháp lý
Ổ n
Tên chính đã nộp đơn (hoặc có văn
bằng) đúng nhóm dị ch vụ , đúng
người đứng tên; tên miề n, mạ ng xã
hội cùng chính tả ; có lị ch theo dõi
đơn và gia hạ n; chưa phát hiện ai
dùng trùng.

Cầ n chỉ nh
Đang dùng tên ổ n đị nh nhưng chưa
nộp đơn, hoặc còn lẫ n chính tả ,
hoặc nộp thiế u nhóm, sai người
đứng tên. Chưa có tranh chấ p,
nhưng mỗ i đồ ng chi cho thương
hiệu đề u đang chị u rủ i ro.

Rủ i ro cao
Tra ra đã có người nộp đơn hoặc
được cấ p văn bằng cho tên giố ng,
gầ n giố ng trong cùng lĩ nh vực;
nhận thư cả nh báo; hoặc sắp mở
rộng, nhượng quyề n mà vẫ n chưa
có đơn. Dừng chi cho nhận diện,
gặp luật sư ngay.

Thang chấ m 1–5 VIỀ N ĐẬM = MỨC CỦ A LACA DENTAL

1 Chưa chố t tên; nhiề u cách viế t; chưa tra, chưa nộp đơn.

2
Có tên dùng ổ n đị nh, có thể  đã có logo, tên miề n, nhưng chưa nộp đơn hoặc chỉ  tra
sơ qua.

3
Đã nộp đơn cho tên chính đúng nhóm, đúng người đứng tên; tên miề n và kênh cùng
chính tả ; có lị ch theo dõi đơn. Chủ  vẫ n tự theo dõi.

4

Có văn bằng hoặc đơn đang xét không vướng; tên gói, chương trình quan trọ ng
cũ ng đã nộp; đội tuân thủ  quy tắc “chưa có số  đơn thì chưa in, chưa quả ng cáo”; có
người canh vi phạ m.

5

Danh mụ c nhãn hiệu quả n lý như tài sả n: có kho tên dự phòng, nhắc gia hạ n tự động,
hợp đồ ng cho phép sử dụ ng nhãn hiệu với từng cơ sở/đố i tác; nhân bả n thương hiệu
không phả i lo về  tên.

Tự kiể m tra nhanh
Thương hiệu chính có đúng một cách viế t trên mọ i tài liệu, biể n hiệu, kênh không?

Đã tra cứu tên và logo trước khi làm nhận diện chưa?

Đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhóm dị ch vụ  chính chưa?

Người đứng tên đơn có hợp với kế  hoạ ch mở chuỗ i hoặc nhượng quyề n không?

Tên miề n và tài khoả n mạ ng xã hội có cùng chính tả  với nhãn hiệu đã nộp?

Có lị ch theo dõi các mố c củ a đơn và hạ n gia hạ n không?
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Ví dụ

LACA Dental (case mẫ u)
Bộ nhận diện “Nha khoa LACA” đã làm xong (Xanh LACA, Xanh Mint, Vàng Nụ  Cười, font Be Vietnam
Pro), có hệ kênh @nhakhoalaca và website lacadental.com. Nhưng tài liệu kế  hoạ ch vẫ n lẫ n LACA,
LAKA, LaKa, và nhãn hiệu chưa nộp đơn bả o hộ. Ô 6.3 vì thế  đèn vàng: chưa có tranh chấ p, nhưng
càng làm kênh và biể n hiệu thì càng nhiề u tiề n đặt lên một cái tên chưa thuộc về  mình. Với kế  hoạ ch
30 cơ sở, nhãn hiệu còn là tài sả n để  cấ p quyề n sử dụ ng cho từng cơ sở sau này.

Ví dụ  minh hoạ : tiệm bánh (giả  đị nh)
Một tiệm bánh dùng tên tự đặt suố t 4 năm, có khoả ng 20.000 người theo dõi. Khi chuẩ n bị  mở cửa
hàng thứ hai mới đi tra, thì thấ y một cơ sở ở tỉ nh khác đã nộp đơn cho tên gầ n giố ng trong nhóm
bánh kẹ o. Tiệm phả i đổ i tên, làm lạ i bao bì, biể n hiệu và mấ t một phầ n khách quen. Nế u nộp đơn
ngay năm đầ u, chi phí chỉ  bằng một phầ n nhỏ .

Ví dụ  minh hoạ : thương hiệu nội thấ t (giả  đị nh)
Một xưởng nội thấ t đặt tên dòng sả n phẩ m mới, tra cứu và nộp đơn trước khi in catalogue. Họ  nộp
cả  tên thương hiệu mẹ  và hai tên dòng sẽ  ra trong 2 năm tới. Khi văn bằng được cấ p và có đố i thủ
dùng tên gầ n giố ng trên sàn thương mạ i điện tử, xưởng có căn cứ để  yêu cầ u gỡ. Tiề n đăng ký trở
thành bả o hiể m cho toàn bộ tiề n marketing.

LACA Dental · 90 ngày ở ô này

HIỆN TRẠ NG

Đã có bộ nhận diện “Nha khoa LACA”, tên miề n lacadental.com và hệ kênh @nhakhoalaca
(Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Zalo OA, Google Business Profile). Tài liệu kế  hoạ ch dùng
lẫ n LACA / LAKA / LaKa. Nhãn hiệu chưa nộp đơn bả o hộ.

KHOẢ NG TRỐ NG

Chưa chố t một chính tả , chưa tra cứu, chưa nộp đơn, chưa quyế t đị nh người đứng tên — trong khi kế
hoạ ch có nhiề u tên gói và chương trình (LACA Smile Care, LACA Family Club, Chia Sẻ  Nụ  Cười
LACA…) dựng trên nề n tên chính.

VIỆC TRONG 90 NGÀY

Trước 31/10/2026: chủ  phòng khám chố t chính tả  LACA hay LAKA (tên miề n và nhận diện hiện
dùng LACA), ghi lý do; tạ m dừng đặt in mới đế n khi nộp đơn.
Trước 10/11/2026: đạ i diện sở hữu công nghiệp tra cứu chuyên sâu tên và logo trong nhóm 44 và
các nhóm liên quan.
Trước 20/11/2026: quyế t đị nh người đứng tên (cá nhân hay pháp nhân — gắn với ô 6.1) và nộp
đơn cho tên chính; lưu số  đơn.
Trước 10/12/2026: chọ n 1–2 tên gói quan trọ ng nhấ t (ví dụ  tên gói chăm sóc trả  trước sẽ  bán
trong đợt này) để  tra và nộp tiế p nế u luật sư khuyên.
Trước 09/01/2027: rà toàn bộ website, kênh, biể n, tài liệu về  một chính tả ; ghi lị ch theo dõi đơn
vào sổ  pháp lý.

Từ đèn vàng (cầ n chỉ nh) hướng tới đèn xanh: có số  đơn cho tên chính, một chính tả  trên mọ i
điể m chạ m, có lị ch theo dõi. Đèn chuyể n xanh khi đơn qua thẩ m đị nh mà không bị  phả n đố i.

ể
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Checklist triể n khai
Danh sách mọ i tên đang và sắp dùng

Một chính tả  cho thương hiệu chính, ghi trong sổ  tay nhận diện

Kế t quả  tra cứu tên và logo (có bả n lưu)

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp, có số  đơn

Quyế t đị nh người đứng tên ghi bằng văn bả n

Tên miề n và tài khoả n mạ ng xã hội cùng chính tả , đứng tên doanh nghiệp hoặc chủ

Lị ch theo dõi mố c đơn và hạ n gia hạ n 10 năm

Quy tắc nội bộ: chưa có số  đơn thì không đặt in, không chạ y quả ng cáo với tên mới

Chỉ  số  đo
CHỈ  SỐ CÁCH ĐO THẾ  NÀO LÀ TỐ T

Tên quan trọ ng đã nộp đơn Số  tên đã nộp ÷ số  tên quan trọ ng đang dùng
để  bán

100% với tên chính; tên phụ  theo ưu
tiên

Số  ngày từ chố t tên đế n nộp
đơn

Ngày nộp – ngày chố t Dưới 30 ngày; càng ngắn càng tố t

Điể m chạ m sai chính tả Đế m trên website, kênh, biể n, tài liệu 0

Trường hợp dùng trùng được
xử lý

Số  trường hợp phát hiện mỗ i quý và đã có
hướng xử lý

Mọ i trường hợp có hướng xử lý trong
30 ngày

AI và tự động hoá
VIỆC CÔNG CỤ AI LÀM – NGƯỜI LÀM

Rà chính tả  thương hiệu trên
mọ i tài liệu

Claude/ChatGPT AI đọ c tài liệu, nội dung website, bài đăng và liệt kê chỗ
viế t sai; người phụ  trách marketing sửa.

Gợi ý kho tên dự phòng Claude/ChatGPT AI đề  xuấ t tên theo tiêu chí; chủ  chọ n, đạ i diện sở hữu
công nghiệp tra cứu — AI không biế t tình trạ ng pháp lý
củ a tên.

Theo dõi mố c đơn và gia
hạ n

Lark Base hoặc Google
Sheets + n8n

Máy nhắc trước mỗ i mố c; người phụ  trách liên hệ đạ i diện.

Canh người dùng tên giố ng Google Alerts + tìm kiế m
đị nh kỳ  trên mạ ng xã hội

Máy gom kế t quả  hằng tuầ n; người đánh giá và chuyể n
luật sư nế u nghiêm trọ ng.

Sai lầ m hay gặp
Làm nhận diện trước, nộp đơn sau — tra và nộp đơn trước khi chi tiề n in ấ n lớn.
Tưởng mua tên miề n là xong — tên miề n chỉ  là đị a chỉ  trang web; muố n ngăn người khác mở cơ sở
cùng tên thì cầ n văn bằng.
Chọ n người đứng tên tuỳ  tiện — người đứng tên quyế t đị nh ai được cho phép cơ sở khác dùng tên;
chọ n theo kế  hoạ ch chuỗ i.
Nộp xong rồ i quên — lỡ mố c trả  lời, bỏ  qua phả n đố i hay quên gia hạ n đề u có thể  mấ t quyề n; ghi lị ch.

ố
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Khái niệm gố c TRUY VỀ  NGUỒ N NGUYÊN BẢ N

KHÁI NIỆM NGUỒ N GỐ C CAS DÙNG THẾ  NÀO

Đăng ký nhãn hiệu, nguyên
tắc nộp đơn đầ u tiên, hiệu
lực văn bằng 10 năm
CÓ NGUỒ N

Quố c hội – Luật Sở hữu trí tuệ số
50/2005/QH11 – 2005 (sửa đổ i 2009,
2019, 2022)

Căn cứ cho việc nộp đơn sớm, chọ n
người đứng tên và lị ch gia hạ n 10 năm.

Thời hạ n thẩ m đị nh, công bố ,
phả n đố i đơn nhãn hiệu (bả n
mới)
CÓ NGUỒ N

Quố c hội – Luật sửa đổ i, bổ  sung một số
điề u củ a Luật Sở hữu trí tuệ số
131/2025/QH15 – thông qua 10/12/2025,
hiệu lực 01/04/2026

Luật mới công khai đơn sớm và đặt lạ i
thời hạ n thẩ m đị nh; CAS nhắc hỏ i đạ i
diện thời gian thực tế  thay vì đoán.

Nhóm hàng hoá, dị ch vụ  khi
đăng ký nhãn hiệu
CÓ NGUỒ N

WIPO – Thoả  ước Nice về  Phân loạ i quố c tế
hàng hoá và dị ch vụ  nhằm đăng ký nhãn
hiệu – ký tạ i Nice ngày 15/06/1957

Dùng để  chọ n nhóm: dị ch vụ  y tế , nha
khoa thuộc nhóm 44.

Quy tắc “có số  đơn rồ i mới
in”; thang 5 mức và 3 đèn
củ a ô 6.3
QUY ƯỚC CAS

CAS – Bộ tài liệu Doanh nghiệp 2030 –
2026

Quy tắc vận hành do CAS đặt ra để
chặn việc chi tiề n nhận diện trước khi
nộp đơn.

Ô liên quan
1.1 Thị  trường, khách hàng, đị nh vị  · 6.1 Thành lập, cấ u trúc · 5.1 Mở rộng doanh nghiệp · 6.5 Quả ng
cáo, người tiêu dùng

Tài liệu là gợi ý quả n trị , không phả i tư vấ n pháp lý, thuế  hay y khoa. Số  liệu minh hoạ  đã được ghi rõ. Trước khi áp dụ ng các nội dung về
pháp lý, thuế , quả ng cáo dị ch vụ  y tế , hãy đố i chiế u văn bả n hiện hành và hỏ i luật sư, kế  toán.
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